
  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC KẠN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

SỰ  NGHIỆP  NĂM 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số          /TB-HĐTDVC 

 

     Bắc Kạn, ngày       tháng 03 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) 

kỳ thi tuyển viên chức năm 2024 (Chỉ tiêu năm 2023) 

 
 

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 08/12/2023 về việc ban hành Kế 

hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn  

và trên cơ sở đề nghị của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về danh mục, nội dung tài 

liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), Hội đồng tuyển dụng viên chức 

thông báo danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi 

tuyển viên chức năm 2024 (chỉ tiêu năm 2023) (theo biểu đính kèm). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn 

thông báo để thí sinh dự thi được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc 

đề nghị thí sinh liên hệ với Sở Nông nghiệp và PTNT, điện thoại 02093.810.371 để 

được hướng dẫn và giải đáp.  

(Danh mục tài liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: http://sonnptnt.backan.gov.vn  và Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Bắc Kạn: http://backan.gov.vn)./. 

Nơi nhận:     
Gửi bản điện tử: 

- Sở Nội vụ; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Hội đồng tuyển dụng;  

- Các đơn vị trực thuộc sở; 

- Cổng TTĐT Sở (đăng tải); 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, HĐTDVC. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NN VÀ PTNT  

Nguyễn Mỹ Hải             
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ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC KẠN 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

VỊ TRÍ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP 

(Kèm theo Công văn số                 /SNN-TCCB ngày ............/3/2024 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Bắc Kạn) 

TT Nội dung tài liệu 

II VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CHUYÊN NGÀNH: CHĂN NUÔI, THÚ Y 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Nghị định 83/2018/NĐ-CP, ngày 24/05/2018 của Chính phủ về Khuyến nông 

Nghị định 83/2018/NĐ-CP, ngày 24/05/2018 của Chính phủ về Khuyến nông 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Điều 3. Mục tiêu của khuyến nông 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động khuyến nông 

Điều 5. Đối tượng chuyển giao và đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông 

nghiệp 

Điều 8. Xây dựng và nhân rộng mô hình 

Điều 9. Tư vấn và dịch vụ khuyến nông 

Điều 10. Hợp tác quốc tế về khuyến nông 

Chương III. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG  

Điều 11. Hình thức hoạt động khuyến nông, hình thức đặc thù chuyển giao công nghệ 

trong nông nghiệp 

Mục 2: HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 24. Chương trình khuyến nông địa phương 

Điều 25. Trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương 

Điều 26. Quản lý kế hoạch khuyến nông địa phương 

Chương IV. CHÍNH SÁCH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP 

THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG  

Điều 29. Chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình 

Điều 30. Chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông 

Điều 31. Xã hội hóa khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp 

 

2 

Quyết định số 494/QĐ-SNN, ngày 19/12/2016 của Sở NN&PTNT  

Quyết định Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn. 

 

 

 

3 

 Luật số: 32/2018/QH14. LUẬT CHĂN NUÔI 

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Chương IV 

ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ CHĂN NUÔI, XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI 

Mục 2. XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI 

Điều 59. Xử lý chất thải trong chăn nuôi trang trại 

Điều 60. Xử lý chất thải trong chăn nuôi nông hộ 
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Luật số: 79/2015/QH13, ngày 19 tháng 06 năm 2015. LUẬT THÚ Y 

Chương II: PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

Điều 15. Phòng bệnh động vật 

Điều 19. Khai báo, chẩn đoán, điều tra dịch bệnh động vật 

Mục 2. PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN 

Điều 25. Xử lý ổ dịch bệnh động vật trên cạn 

Điều 28. Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng bị dịch uy hiếp 

Điều 29. Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng đệm 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN     

PGS.TS. NGUYỄN VĂN BÌNH (Chủ biên) 

PGS.TS. TRẦN VĂN TƯỜNG 

GIÁO TRÌNH: CHĂN NUÔI TRÂU BÒ 

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 

HÀ NỘI – 2007 

Chương II 

GIỐNG VÀ CÔNG TÁC GIỐNG TRÂU BÒ 

2. Công tác giống trong chăn nuôi trâu bò 

2.1- 2.1.3 Chọn lọc trâu bò giống 

Chương VI 

CHĂN NUÔI TRÂU BÒ CÁI SINH SẢN 

1. Đặc điểm sinh lý sinh sản của trâu bò cái 

1.2. Hoạt động sinh dục ở trâu bò cái  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN 

TS. TRẦN VĂN PHÙNG(CHỦ BIÊN)-GS.TS. TỪ QUANG HIỂN- TS. TRẦN 

THANH VÂN-ThS. HÀ THỊ HẢO 

GIÁO TRÌNH: CHĂN NUÔI LỢN 

(Giáo trình dùng cho hệ Đại học) 

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 

HÀ NỘI - 2004 

Chương V 

Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản 

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất của lợn nái 

6. Kỹ thuật chăn nuôi lợn cái hậu bị 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP 

GS.TS. NGUYỄN THỊ KIM LAN-TS. NGUYỄN VĂN QUANG 

BÀI GIẢNG 

BỆNH TRUYỀN NHIỄM THÚ Y 

(DÙNG ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC) 

THÁI NGUYÊN, 2016 

Chương 1 

ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

IV. PHÒNG VÀ CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM 



 



ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC KẠN 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

VỊ TRÍ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP 

(Kèm theo Công văn số                 /SNN-TCCB ngày ............/3/2024 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Bắc Kạn) 

 

TT Nội dung tài liệu 

I 
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT, KHOA HỌC CÂY 

TRỒNG, NÔNG LÂM KẾT HỢP 

1 

Nghị định 83/2018/NĐ-CP, ngày 24/05/2018 của Chính phủ về Khuyến nông 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Điều 3. Mục tiêu của khuyến nông 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động khuyến nông 

Điều 5. Đối tượng chuyển giao và đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông 

nghiệp 

Điều 8. Xây dựng và nhân rộng mô hình 

Điều 9. Tư vấn và dịch vụ khuyến nông 

Điều 10. Hợp tác quốc tế về khuyến nông 

Chương III. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG  

Điều 11. Hình thức hoạt động khuyến nông, hình thức đặc thù chuyển giao công nghệ 

trong nông nghiệp 

Mục 2: HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 24. Chương trình khuyến nông địa phương 

Điều 25. Trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương 

Điều 26. Quản lý kế hoạch khuyến nông địa phương 

Chương IV. CHÍNH SÁCH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG 

NGHIỆP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG  

Điều 29. Chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình 

Điều 30. Chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông 

Điều 31. Xã hội hóa khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp 

2 
Quyết định số 494/QĐ-SNN, ngày 19/12/2016 của Sở NN&PTNT Quyết định Ban 

hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn. 

3 

Luật số: 31/2018/QH14. LUẬT TRỒNG TRỌT 

Chương I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động trồng trọt 

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về hoạt động trồng trọt 

Điều 5. Chiến lược phát triển trồng trọt 

Điều 6. Hoạt động khoa học và công nghệ trong trồng trọt 

Điều 7. Hợp tác quốc tế về trồng trọt 



Điều 8. Cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt 

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trồng trọt 

Chương II: GIỐNG CÂY TRỒNG 

Mục 3. KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG 

Điều 18. Nội dung khảo nghiệm giống cây trồng 

Điều 19. Yêu cầu chung về khảo nghiệm giống cây trồng 

Điều 20. Lưu mẫu giống cây trồng 

Điều 21. Cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây 

trồng 

Mục 4. SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN GIỐNG CÂY TRỒNG 

Điều 22. Điều kiện của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng 

Điều 23. Sản xuất giống cây trồng 

Điều 24. Cấp, đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết 

định công nhận vườn cây đầu dòng 

Mục 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG VỀ 

GIỐNG CÂY TRỒNG 

Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chọn, tạo giống cây 

trồng 

Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp quyết định 

công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành giống cây trồng 

Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng giống cây trồng 

Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định 

công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng 

Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng 

Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng 

Chương III: PHÂN BÓN 

Mục 2. SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN PHÂN BÓN 

Điều 41. Điều kiện sản xuất phân bón 

Điều 42. Điều kiện buôn bán phân bón 

Mục 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG 

TRONG LĨNH VỰC PHÂN BÓN 

Điều 50. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón 

Điều 51. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón 

Điều 52. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức khảo nghiệm phân bón 

Điều 54. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng phân bón 

Chương IV: CANH TÁC 

Mục 1. SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TRONG CANH TÁC 

Điều 55. Sử dụng và bảo vệ đất trong canh tác 

Điều 56. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

Điều 57. Bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước 

Điều 58. Sử dụng nước tưới 

Điều 59. Sử dụng sinh vật có ích 

Mục 2. SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TRONG 

CANH TÁC 

Điều 60. Trang thiết bị và vật tư nông nghiệp trong canh tác 

Điều 61. Yêu cầu về sử dụng trang thiết bị và vật tư nông nghiệp trong canh tác 

Mục 3. PHÁT TRIỂN VÙNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA TẬP TRUNG VÀ LIÊN 

KẾT SẢN XUẤT 



Điều 62. Phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung 

Điều 63. Hợp tác, liên kết sản xuất 

Điều 64. Quản lý và cấp mã số vùng trồng 

Mục 6. CANH TÁC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

Điều 70. Canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu 

Điều 71. Canh tác trên vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển, đất 

có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa 

Điều 72. Bảo vệ môi trường trong canh tác 

Mục 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CANH TÁC 

Điều 73. Quyền của tổ chức, cá nhân canh tác 

Điều 74. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân canh tác 
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Luật số: 35/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM 

DỊCH THỰC VẬT 

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

Chương IV: QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Mục 1. QUẢN LÝ THUỐC VÀ ĐĂNG KÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Điều 48. Quy định chung về quản lý thuốc bảo vệ thực vật 

Điều 49. Thuốc bảo vệ thực vật không được đăng ký hoặc bị loại khỏi Danh mục thuốc 

bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 

5 

2.3. Kỹ thuật sản xuất, thâm canh một số cây trồng chính của tỉnh Bắc Kạn 

Quyết định số 1952/QĐ-UBND, ngày 24/10/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc 

ban hành tài liệu đặc thù tiểu dự án 4, thuộc dự án 5 “ đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS &MN” trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn. 

A. Chuyên đề 5: Kỹ thuật trồng lúa 

B. Chuyên đề 8:  Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ngô  

Quyết định số 312/SNN-TT&BVTV ngày  02/3/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT) 
C. Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cây cam, quýt, hồng không hạt 

 

 



ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC KẠN 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

VỊ TRÍ KIỂM LÂM PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN 

(Kèm theo Công văn số                 /SNN-TCCB ngày ............/3/2024 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Bắc Kạn) 

  
 

TT Nội dung tài liệu 

1 

Luật Lâm nghiệp: Chương I (Điều 5, Điều 8, Điều 9), Chương V (Điều 46, Điều 47), 

Chương VI (Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 63), Chương VIII (Điều 73, Điều 74, 

Điều 75), Chương XI (Điều 102) 

2 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp: Chương II (Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 

7, Điều 9, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 33), Chương 

VI (Điều 87, Điều 88)  

3 
Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực 

lượng chuyên trách bảo vệ rừng (Chương III: các Điều 14, 15, 16, 17) 

4 

Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và PTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng (Chương I và chương 

III) và các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư, thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. 

5 

Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê 

duyệt Phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ giai đoạn 

2021-2030 (không bao gồm Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 

đã được lãnh đạo Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (chủ đầu tư) và đơn vị tư vấn ký 

tên, đóng dấu gửi kèm theo quyết định) 

 


